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KẾT LUẬN THANH TRA
Về việc thanh tra nội dung cấp giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất

Thực hiện Quyết định thanh tra số 15/QĐTTr-TNMT ngày 19/9/2016 của Chánh thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường; từ ngày 27/9/2016 đến ngày 18/10/2016, Đoàn thanh tra theo Quyết định số 15/QĐTTr-TNMT ngày 19/9/2016 của Chánh thanh tra Sở tài nguyên và Môi trường đã tiến hành thanh tra nội dung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo thẩm quyền của UBND tỉnh Đồng Tháp trên địa bàn xã An Phong đối với tổ chức Trạm Y Tế xã An Phong và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 24/10/2016 của Trưởng Đoàn thanh tra; ý kiến giải trình của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra;
Chánh thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường kết luận như sau:

I. KHÁI QUÁT CHUNG 

Thực hiện Công văn số 1721/STNMT-CCQLĐĐ ngày 01/7/2016 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thanh tra nội dung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo thẩm quyền của UBND tỉnh Đồng Tháp đối với trường hợp của Trạm Y Tế xã An Phong. Nội dung thanh tra được tiến hành tại Trạm Y Tế xã An Phong được UBND tỉnh Đồng Tháp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào thời điểm năm 1994 (nay là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất - sau đây là giấy chứng nhận). 

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH
1. Hồ sơ cấp giấy chứng nhận và hiện trạng sử dụng đất của Trạm Y Tế xã An Phong:
+ Hồ sơ cấp giấy chứng nhận hiện lưu trữ tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường) đối với trường hợp của Trạm Y Tế xã An Phong đã được xác lập vào thời điểm năm 1994, bao gồm: Đơn xin đăng ký quyền sử dụng ruộng đất; biên bản xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; danh sách các tổ chức và cá nhân đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tờ trình của UBND xã An Phong; tờ trình của Phòng Nông nghiệp huyện Thanh Bình; tờ trình của UBND huyện Thanh Bình; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã viết cho Trạm Y Tế xã An Phong. Giấy chứng nhận được, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 08/12/1994 cho Trạm Y Tế xã An Phong, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 02138QSDĐ/A4, diện tích 2.350m2 đất thổ, thửa 1785, tờ bản đồ số 05 - xã An Phong, huyện Thanh Bình.

+ Theo hiện trạng, tại thời điểm cấp giấy chứng nhận cho Trạm Y Tế xã An Phong một phần diện tích đất của thửa 1785 đã có một số hộ gia đình, cá nhân (Lê Văn Lách và Nguyễn Văn Đực) sử dụng ổn định từ trước năm 1993 cho đến hiện nay.

+ Ngày 04/11/2002, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 536/QĐUB-NĐ thu hồi 749m2 đất thổ thuộc một phần thửa 1785, tờ bản đồ số 05 - xã An Phong, huyện Thanh Bình; giao cho UBND xã An Phong quản lý. Giấy chứng nhận của Trạm Y Tế xã An Phong đã được chỉnh lý theo quyết định nêu trên.
+ Ngoài ra, tại thời điểm năm 2010, Trạm Y Tế xã An Phong xây dựng lại trụ sở mới mở rộng trên diện tích đất của Hội Đông Y huyện Thanh Bình đang quản lý và chưa được cấp giấy chứng nhận thuộc thửa 234, tờ bản đồ số 05 - xã An Phong, huyện Thanh Bình.
2. Hồ sơ và trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận cho các hộ dân có liên quan đến Trạm Y Tế xã An Phong:

- Hồ sơ cấp giấy chứng nhận hiện Đoàn thanh tra đã thu thập tại UBND xã An Phong, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thanh Bình đối với trường hợp của ông Nguyễn Văn Đực và bà Võ Thị Ngâu đã được xác lập vào thời điểm năm 2012, bao gồm: Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận; danh sách công khai các trường hợp đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; trích lục bản đồ địa chính khu đất; biên bản đo đạc hiện trạng sử dụng đất; tờ trình của UBND xã An Phong; chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; tờ trình của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thanh Bình; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã viết cho ông Nguyễn Văn Đực và bà Võ Thị Ngâu.

- Ngày 02/10/2012, Ủy ban nhân dân huyện Thanh Bình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Đực và bà Võ Thị Ngâu, giấy chứng nhận số CH00947, diện tích 380m2 đất trồng cây lâu năm, thửa 3544, tờ bản đồ số 05 - xã An Phong, huyện Thanh Bình. Tuy nhiên, diện tích 380m2 đất của ông Nguyễn Văn Đực và bà Võ Thị Ngâu đã được UBND tỉnh Đồng Tháp cấp giấy cho Trạm Y Tế xã An Phong vào thời điểm năm 1994.

III. KẾT LUẬN
1. Hồ sơ và trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với Trạm Y Tế xã An Phong:
- Hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu đối với trường hợp của Trạm Y Tế xã An Phong (như đã đề cập ở phần II.1) là thực hiện đúng trình tự thủ tục theo quy định tại Khoản 3 - Phần II - Thông tư số 302 TT/ĐKTK ngày 28/10/1989 của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý ruộng đất hướng dẫn thi hành quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Thông tư 302 TT/ĐKTK).  Tuy nhiên, cấp giấy chứng nhận cho Trạm Y Tế xã An Phong vào thời điểm năm 1994 có một phần diện tích trùng với diện tích đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng từ trước năm 1993 là không phù hợp với đối tượng sử dụng đất theo quy định tại Khoản 1 - Điều 2 và Điều 21 - Luật Đất đai năm 1993. Đây là thiếu sót của cơ quan chức năng (Sở Địa chính nay là Sở Tài nguyên và Môi trường) trong việc thẩm tra hồ sơ trình UBND Tỉnh cấp giấy chứng nhận cho Trạm Y Tế xã An Phong vào năm 1994 và cần có biện pháp khắc phục, chấn chỉnh theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành để bảo đảm quyền và nghĩa vụ của tổ chức sử dụng đất. 
Ngoài ra, tại thời điểm xây dựng công trình Trạm Y Tế xã An Phong (năm 1993) và xây dựng lại trụ sở mới (năm 2010) không đúng với ranh giới sử dụng đất đã được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận năm 1994 (xây dựng trên diện tích đất của Hội Đông Y huyện Thanh Bình đang quản lý) là vi phạm quy định tại Điều 79 -  Luật Đất đai năm 1993.
2. Hồ sơ và trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận cho các hộ dân có liên quan đến Trạm Y Tế xã An Phong:

- Việc UBND huyện Thanh Bình cấp giấy chứng nhận cho ông Nguyễn Văn Đực và bà Võ Thị Ngâu (như đã đề cập ở phần II.2) là vi phạm quy định tại Điều 21 - Luật Đất đai năm 1993. Đây là thiếu sót của cơ quan chức năng (Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thanh Bình) trong việc thẩm tra hồ sơ trình UBND huyện Thanh Bình cấp giấy chứng nhận cho ông Nguyễn Văn Đực và bà Võ Thị Ngâu vào thời điểm năm 2012 và cần có biện pháp khắc phục, chấn chỉnh theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành để bảo đảm quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình sử dụng đất.

IV. KIẾN NGHỊ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ
1. Đối với Trạm Y Tế xã An Phong:

Căn cứ Điểm d - Khoản 2 - Điều 106, Khoản 1 - Điều 107 - Luật Đất đai năm 2013 và Điểm b - Khoản 4 - Điều 87 - Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai (Nghị định số 43/2014/NĐ-CP); Thanh tra Sở kiến nghị Trạm Y Tế xã An Phong tiếp tục phối hợp theo yêu cầu của cơ quan chức năng thuộc UBND huyện Thanh Bình và Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện việc xác lập lại hồ sơ pháp lý sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành.

2. Đối với Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất (Sở TN&MT):

Căn cứ Khoản 2 - Điều 106 - Luật Đất đai năm 2013 và Khoản 4, Khoản 8 - Điều 87 - Nghị định số 43/2014/NĐ-CP; Thanh tra Sở kiến nghị Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tiếp tục thực hiện các thủ tục luật định theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền đối với trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trạm Y Tế xã An Phong trước đây.

3. Đối với Chi cục Quản lý đất đai (Sở TN&MT).

- Căn cứ Điều 106 - Luật Đất đai năm 2013 và Điều 87 - Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, Thanh tra Sở kiến nghị Chi cục Quản lý đất đai tiếp tục theo dỏi việc thực hiện các thủ tục luật định theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền đối với trường hợp cấp giấy chứng nhận QSDĐ của Trạm Y Tế xã An Phong trước đây (xử lý thủ tục thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận QSDĐ của tổ chức sử dụng đất, yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thanh Bình xử lý thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất).

- Căn cứ Khoản 2 - Điều 96, Khoản 3 - Điều 97 và Điều 98 - Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, Thanh tra Sở kiến nghị Chi cục Trưởng Chi cục Quản lý đất đai xử lý vi phạm quy định về cấp giấy chứng nhận QSDĐ đối với công chức có liên quan đến hồ sơ cấp giấy chứng nhận của Trạm Y Tế xã An Phong.

- Báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra theo quy định tại Điều 14 - Nghị định số 33/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ về việc thực hiện kết luận thanh tra.

4. Đối với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thanh Bình:

- Căn cứ Điều 106 - Luật Đất đai năm 2013 và Điều 87 - Nghị định số 43/2014/NĐ-CP; Thanh tra Sở kiến nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với Chi cục Quản lý đất đai  (Sở TN&MT) để xử lý thủ tục thu hồi, cấp lại giấy chứng nhận theo thẩm quyền UBND huyện Thanh Bình đối với trường hợp hộ gia đình sử dụng đất có liên quan đến sai sót trong hồ sơ cấp giấy cho Trạm Y Tế xã An Phong trước đây.
- Căn cứ Khoản 2 - Điều 96, Khoản 3 - Điều 97 và Điều 98 - Nghị định số 43/2014/NĐ-CP; Thanh tra Sở kiến nghị Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thanh Bình xử lý vi phạm quy định về cấp giấy chứng nhận đối với công chức, viên chức có liên quan đến hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho hộ ông Nguyễn Văn Đực và bà Võ Thị Ngâu trước đây. 

- Báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra theo quy định tại Điều 14 - Nghị định số 33/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ về việc thực hiện kết luận thanh tra.

5. Kiến nghị Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường:
Căn cứ Khoản 1 - Điều 105 và Điều 106 - Luật Đất đai năm 2013; Điểm b - Khoản 4 - Điều 87 - Nghị định số 43/2014/NĐ-CP; Thanh tra Sở kiến nghị Giám đốc Sở có ý kiến chỉ đạo đối với Chi cục Quản lý đất đai, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tổ chức thực hiện việc sửa sai hồ sơ cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp của Trạm Y Tế xã An Phong theo đúng quy định của pháp luật đất đai hiện hành; xem xét trách nhiệm người đứng đầu công chức, viện chức có liên quan đến việc xác lập, thẩm định hồ sơ không bảo đảm tuân thủ pháp luật chuyên ngành (như đã đề cập ở các phần IV.2 và IV.3)./.
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